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I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Văn nghị luận
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Văn bản thông tin
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết
	Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	
	
	 Trình bày ý kiến về một hiện tượng mà xã hội mình quan tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thuyết minh thuật lại một sự kiện
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


II. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện 
	Nhận biết:

- Nhận biết được đề tài, chi tiết tiêu biểu trong văn bản.

- Nhận biết được ngôi kể, đặc điểm của lời kể trong truyện; sự thay đổi ngôi kể trong một văn bản.

- Nhận biết được tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian trong truyện ngắn.

- Xác định được số từ, phó từ, các thành phần chính và thành phần trạng ngữ trong câu (mở rộng bằng cụm từ).
Thông hiểu:

- Tóm tắt được cốt truyện.

- Nêu được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.

- Hiểu và nêu được tình cảm, cảm xúc, thái độ của người kể chuyện thông qua ngôn ngữ, giọng điệu kể và cách kể.

- Nêu được tác dụng của việc thay đổi người kể chuyện (người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba) trong một truyện kể.

- Chỉ ra và phân tích được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại; qua lời của người kể chuyện và / hoặc lời của các nhân vật khác. 

- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; nghĩa của từ trong ngữ cảnh; công dụng của dấu chấm lửng; biện pháp tu từ nói quá, nói giảm nói tránh; chức năng của liên kết và mạch lạc trong văn bản.

Vận dụng:

- Thể hiện được thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với những vấn đề đặt ra trong tác phẩm. 

- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong tác phẩm.
	
	
	
	

	
	
	Thơ 
	Nhận biết:

- Nêu được ấn tượng chung về văn bản.
- Nhận biết được số tiếng, số dòng, vần, nhịp của bài thơ lục bát.

- Nhận diện được các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ. 

- Chỉ ra được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm; các biện pháp tu từ ẩn dụ và hoán dụ. 

Thông hiểu: 

- Nêu được chủ đề của bài thơ, cảm xúc chủ đạo của nhân vật trữ tình trong bài thơ.

- Nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.

- Chỉ ra tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.

Vận dụng:

- Trình bày được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử được gợi ra từ văn bản.

- Đánh giá được giá trị của các yếu tố vần, nhịp.
	
	
	
	

	
	
	Văn nghị luận
	 Nhận biết:

- Nhận biết được các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản.

- Nhận biết được đặc điểm nổi bật của văn bản nghị luận.

- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu.

Thông hiểu:

- Tóm tắt được các nội dung chính trong một văn bản nghị luận có nhiều đoạn.
- Chỉ ra được mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng.

- Xác định được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; các biện pháp tu từ (ẩn dụ, hoán dụ), công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản.
	
	
	
	

	
	
	Văn bản thông tin
	Nhận biết:

- Nhận biết được các chi tiết trong văn bản. (câu 1)
- Nhận biết được cách thức mô tả vấn đề, tường thuật lại sự kiện trong văn bản thông tin. (câu 2)
- Nhận biết được cách triển khai văn bản thông tin theo trật tự thời gian và theo quan hệ nhân quả.

- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu. (câu 3)
Thông hiểu:

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản. (câu 8) 

- Tóm tắt được các ý chính của mỗi đoạn trong một văn bản thông tin có nhiều đoạn. (câu 7)
- Trình bày được tác dụng của nhan đề, sa pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự và dấu đầu dòng trong văn bản. 

- Trình bày được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản thuật lại một sự kiện với mục đích của nó. 

- Giải thích được vai trò của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu,...). (câu 5)
- Xác định được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản, từ đa nghĩa. (câu 4,6)
Vận dụng: 

- Rút ra được những bài học từ nội dung văn bản. (câu 10)
- Đánh giá được giá trị của thông tin trong văn bản hoặc cách thức truyền tải thông tin trong văn bản. (câu 9)
	3 TN


	5TN


	2TL


	

	2
	Viết
	Kể lại một trải nghiệm của bản thân
	Nhận biết:  

Thông hiểu: 

Vận dụng: 

Vận dụng cao: 

 Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; sử dụng ngôi kể thứ nhất để chia sẻ trải nghiệm và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể. 
	1*
	1*
	1*
	1TL*



	
	
	 Trình bày ý kiến về một hiện tượng mà xã hội mình quan tâm
	Nhận biết: 

Thông hiểu:

Vận dụng: 

Vận dụng cao:

Viết được bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng mà mình quan tâm nêu được vấn đề và suy nghĩ của người viết, đưa ra được lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ cho ý kiến của mình.
	
	
	
	

	
	
	Thuyết minh thuật lại một sự kiện
	Nhận biết: 

Thông hiểu: 

Vận dụng: 

Vận dụng cao: 

 Viết được văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện. Nêu rõ tên của sự kiện. Tái hiện lại một cách khách quan, chân thực các quá trình của sự kiện, kết quả và những tác động của sự kiện đến bản thân hoặc cộng đồng.
	
	
	
	

	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	2 TL
	1 TL
	
	

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10
	
	

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40
	
	
	
	


III. ĐỀ - ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn: Ngữ văn (lớp 6)
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

           Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam như một bức tranh tái hiện toàn cảnh nhiều sắc màu tín ngưỡng dân gian, hình ảnh sinh hoạt văn hoá cộng đồng của ít nhất 04 dân tộc (Kinh, Hoa, Chăm, Khmer), bối cảnh lịch sử thời khẩn hoang, lập ấp, trấn giữ vùng biên thuỳ Châu Đốc tân cương, gắn liền công lao của các bậc tiền nhân. Lúc đầu khởi phát, các hoạt động Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ chỉ diễn ra trong cộng đồng Vĩnh Tế thôn. Ngày nay, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là Lễ hội cấp quốc gia lớn nhất Nam Bộ thu hút đông đảo du khách khắp cả nước và cả những cộng đồng người Việt sinh sống ở nước ngoài cũng đến tham quan, cúng viếng.

          Theo ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc (An Giang), sau 2 năm bị ảnh hưởng dịch COVID -19, năm nay, các nghi lễ, hoạt động tại Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam vẫn được thực hiện đúng theo nghi thức truyền thống nhưng về nội dung và hình thức được đầu tư nâng chất theo hướng tạo điều kiện để du khách, người dân cùng tham gia, để lễ hội dần trở về với tính cộng đồng, như: Chương trình may áo Bà; lễ phục hiện rước tượng Bà, rước tượng Bà từ bệ đá Bà ngự trên đỉnh núi Sam và kết thúc tại sân khấu miếu Bà; lễ tắm Bà; lễ thỉnh sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ lăng mộ về miếu Bà; lễ túc yết và xây chầu; lễ chánh tế, lễ hồi sắc, đưa sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ miếu Bà về lăng mộ…

 [image: image1.jpg]


    [image: image2.jpg]



        Thông qua các hoạt động Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, thành phố Châu Đốc nói riêng, tỉnh An Giang nói chung mong muốn quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong nước, quốc tế về tiềm năng, thế mạnh, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, con người Châu Đốc và An Giang... Qua đó, thu hút đầu tư, khách tham quan đến với vùng An Giang thân thiện và mến khách.

                         (Trích nguồn: https://angiang.gov.vn Các hoạt động Lễ hội cấp Quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam.)
Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Câu 1: Văn bản trên có những đặc điểm của thể loại văn bản nào? (0,5 điểm)
A. Văn bản thông tin  

  B. Văn bản nghị luận
C. Thơ                                              D. Truyện ngắn                                 
Câu 2: Xác định phương thức biểu đạt chính trong văn bản trên? (0,5 điểm)
A. Nghị luận 
             B. Thuyết minh                     C. Tự sự                    D. Miêu tả
Câu 3: Trong các từ sau từ nào là từ láy? (0,5 điểm)
A. Cộng đồng                B. Tham gia              C. Thân thiện                 D. Du khách
Câu 4: Nêu công dụng của dấu chấm phẩy trong câu sau: (0,5 điểm)
 “Chương trình may áo Bà; lễ phục hiện rước tượng Bà, rước tượng Bà từ bệ đá Bà ngự trên đỉnh núi Sam và kết thúc tại sân khấu miếu Bà; lễ tắm Bà; lễ thỉnh sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ lăng mộ về miếu Bà; lễ túc yết và xây chầu; lễ chánh tế, lễ hồi sắc, đưa sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ miếu Bà về lăng mộ…”

A. Báo trước lời dẫn trực tiếp.
B. Đánh dấu phần chú thích.
C. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt.

D. Đánh dấu ranh giới các bộ phận trong phép liệt kê phức tạp.
Câu 5: Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (hình ảnh) được sử dụng trong văn bản trên có tác dụng gì ? (0,5 điểm) 
       A. Bổ sung thông tin.
         B. Làm lời văn sinh động hơn.
         C. Làm cho bài văn liên kết chặt chẽ.
         D. Giúp người đọc dễ hình dung diễn biến của lễ hội.
Câu 6: Từ “tham quan” trong câu sau có nghĩa là gì? (0,5 điểm)
“Ngày nay, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là Lễ hội cấp quốc gia lớn nhất Nam Bộ thu hút đông đảo du khách khắp cả nước và cả những cộng đồng người Việt sinh sống ở nước ngoài cũng đến tham quan, cúng viếng.”

A. Thăm hỏi
B. Đi lại để khám phá tìm hiểu và trải nghiệm những địa điểm văn hóa, lịch sử.

C. Giải trí

D. Vui chơi
Câu 7: Văn bản trên cung cấp cho người đọc thông tin chính nào ? (0,5 điểm)
 A. Niềm tự hào của người An Giang. 

 B. Giới thiệu về miếu Bà Chúa Xứ.  

 C. Giới thiệu nguồn gốc, nội dung, ý nghĩa của lễ hội.

 D.  Giới thiệu về vùng đất An Giang.
Câu 8: Theo em vì sao Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể ? (0,5 điểm)
A. Lễ hội mang tính sinh hoạt vui chơi.

B. Lễ viếng chùa đầu năm mới.
C. Cầu bình an, được mùa cho cư dân.

D. Lễ  hội truyền thống, mang đậm nét văn hóa.

Trả lời câu hỏi / Thực hiện yêu cầu:

Câu 9: Qua văn bản trên, Lễ hội Vía Bà có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của nhân dân ta? (1,0 điểm)
Câu 10: Từ nội dung của văn bản, em hãy nêu những việc bản thân có thể làm để giới thiệu những nét văn hóa của địa phương đến với mọi người? (0,5 điểm)
II. VIẾT (4,0 điểm)

    Em hãy kể lại một trải nghiệm của bản thân có ý nghĩa đối với đời sống tâm hồn của em.

------------------------- Hết -------------------------

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 

CUỐI HỌC HỌC KÌ II

Môn: Ngữ văn lớp 6

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	A 
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	 * Ý nghĩa của hoạt động:

- Là hoạt động thể hiện tín ngưỡng của nhân dân.
- Lưu giữ những giá trị lịch sử của các thế hệ trước trong tiến trình khai phá vùng đất Tây Nam của tổ quốc. 

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh nêu được 2 ý: 1,0 điểm

- Học sinh nêu được 1 trong 2 ý trên: 0,5 điểm
- Trả lời chung chung nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu: 0,25 điểm

- Không nêu được ý gì: 0,0 điểm

Lưu ý: Học sinh có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau nếu hợp lý vận dụng đáp án để chấm.
	1,0

	
	10
	* Gợi ý một số việc làm cụ thể:

- Vẽ tranh tuyên truyền. 
- Viết bài giới thiệu nét đẹp văn hoá ở địa phương đăng trên các phương tiện truyền thông.
-…
Hướng dẫn chấm:

- Học sinh nêu được tối thiểu 2 việc làm cụ thể, có tính thiết thực: 1,0 điểm

- Học sinh chỉ nêu được 1 việc làm cụ thể: 0,5 điểm
- Trả lời chung chung nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu: 0,25 điểm
- Học sinh không nêu được ý gì: 0,0 điểm
Lưu ý: Học sinh có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau nếu hợp lý vận dụng đáp án để chấm.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn văn tự sự

 Mở bài giới thiệu được trải nghiệm.

 Thân bài triển khai được diễn biến của trải nghiệm. 

 Kết bài nêu được ý nghĩa của trải nghiệm.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

 Kể lại một trải nghiệm của bản thân.

Hướng dẫn chấm: 

- Xác định đúng: 0,25 điểm

- Xác định không đúng : 0,0 điểm.
	0,25

	
	
	c. Triển khai các nội dung cần kể: Học sinh có thể kể theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác kể chuyện, ngôi kể,  các sự việc gắn với nhân vật; đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	- Giới thiệu về trải nghiệm có ý nghĩa đối với đời sống tâm hồn của em.

- Kể lại trải nghiệm:

+ Trình bày chi tiết về thời gian, không gian, hoàn cảnh xảy ra sự việc;

+ Trình bày chi tiết những nhân vật liên quan;

+ Diễn biến tình tiết câu chuyện theo trình tự thời gian, hợp lí, đầy đủ;

- Bài học/Thông điệp rút ra từ trải nghiệm.

Hướng dẫn chấm:

- Kể được đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc, sáng tạo : 2,25-2,5 điểm.
- Kể được đầy đủ, rõ ràng, nhưng chưa mạch lạc lắm: 1,5-2,0 điểm.

- Kể chung chung hoặc chưa đầy đủ các sự việc chính: 0,75 – 1,25 điểm.

- Kể còn lung tung, lộn xộn các sự việc (không theo trình tự thời gian): 0,25-0,5 điểm.

- Không kể được trải nghiệm: 0,0 điểm
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Hướng dẫn chấm:

- Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Vận dụng lời kể, sắp xếp chi tiết diễn biến một cách sáng tạo; biết liên hệ thực tế để rút ra ý nghĩa, bài học vào cuộc sống; văn viết mạch lạc, giàu hình ảnh, cảm xúc;...
Hướng dẫn chấm
+ Đáp ứng được 2 trong các yêu cầu trên: 0.5 điểm.

+ Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0, 25 điểm.

+ Không đáp ứng được  yêu cầu nào: 0,0 điểm.
	0,5
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